
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI  

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn  

2025 - 2030 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 

Thực hiện Công văn số 1763/SNNMT-VP ngày 22/4/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh về việc báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025  và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi 

đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi báo cáo theo mẫu với nội dung như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ 

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 
 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

1.1. Tổ chức, thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công 

tác thi đua, khen thưởng 

Chi cục đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua 

yêu nước bám sát với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, gắn với tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh", thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác 

thi đua khen thưởng như: Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, Nghị định, 

Thông tư, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh tới từng phòng, đơn vị và 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 

1.2. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng:  

Xác định được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; nhận 

thức được phong trào thi đua phải có trọng tâm, tập trung giải quyết những bức 

xúc đặt ra trong cuộc sống hằng ngày mà trọng tâm nhất là thực hiện thắng lợi 

đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Thông qua các đợt trực báo tháng, 

họp toàn thể CBCC,VC định kỳ hàng quý và các đợt tổng kết đánh giá thi đua, 

khen thưởng hàng năm, Chi cục cùng với công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt cho 

toàn thể CBCC,VC học tập Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn 

thi hành có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. 
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1.3. Phát động phong trào thi đua của phòng, cơ quan, đơn vị 

- Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, tổ 

chức, cá nhân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua cả nước vào dịp các 

ngày lễ lớn nói chung và của ngành nói riêng. Đặc biệt hằng năm Chi cục phát 

động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập 

Ngành Thú y 11/7. 

2. Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 

- Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, tổ 

chức, cá nhân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua cả nước vào dịp các 

ngày lễ lớn nói chung và của ngành nói riêng. Đặc biệt hằng năm Chi cục phát 

động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập 

Ngành Thú y 11/7.  

- Toàn thể CC, VC và người lao động trong đơn vị tham gia đầy đủ các 

đợt vận động tìm hiểu về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí; phong trào giữ gin an ninh tật tự xã hội, phòng chống tội phạm; phong 

trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đạt và vượt 

chỉ tiêu các loại quỹ do UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động như: quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Phòng chống bão lụt thiên tai, quỹ An 

ninh quốc phòng, quỹ Tấm lòng vàng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam …. 

II. Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước  

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của phòng, cơ quan, đơn vị 

phát động. 

Trong 5 năm qua, phát huy những thành quả đạt được của giai đoạn trước, 

vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn 

kết toàn bộ công chức, viên chức và người lao động chi cục đã tích cực hưởng 

ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đã đạt được những thành 

tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

1.1 Lĩnh vực công tác chăn nuôi:  

Đàn Trâu năm 2020: 69.307 con, năm 2024: 65.726 con giảm 3.581 con 

so với năm 2020, Tiếp tục thực hiện cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu; Đàn bò 

năm 2020: 279.305 con, năm 2024: 268.526 con, giảm  10.779 con với năm 

2020, Phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Chuyển đổi 

giống có chất lượng như: Bò Zêbu thay cho bò vàng địa phương; Tỷ lệ bò lai 

năm 2020: 73%, năm 2024: 80%, tăng 9,59% so với năm 2020; đàn heo năm 

2020: 375.551 con, năm 2024: 376.601 con, tăng 1.050 con so với năm 2020.  

1.2 Lĩnh vực công tác thú y: 

Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò: Năm 2021: 18.081 con mắc bệnh, năm 

2024 có 149 con mắc bệnh, giảm 99,19% so với năm 2021. Bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2021 có 7.259 con mắc bệnh, năm 2024 có 3.617 con mắc bệnh 

giảm 50,16% so với năm 2021. Bệnh Lỡ mồm long móng năm 2021: 1.397 con, 

năm 2024 có 60 bò mắc bệnh giảm 95,7% so với năm 2021. Bệnh Cúm gia cầm: 
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năm 2021: 2.845 con mắc bệnh, năm 2024: không có trường hợp mắc bệnh, 

giảm 100% so với năm 2021. 

1.3 Lĩnh vực Kiểm dịch động vật:  

Công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật được tăng cường kiểm 

tra và giám sát. Số lượng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 

và nhập vào tỉnh đều khai báo được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 

theo qui định. 

1.4 Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính:  

Trong gia đoạn từ năm 2020 – 2024: Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp 

nhận, chi cục giải quyết 19.943 bộ hồ sơ, bao gồm:  

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y: 122 bộ.  

+ Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y: 23 bộ  

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương 

mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng: 01 bộ. 

+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y: 05 bộ.  

+ Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật 

động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y): 169 bộ. 

+ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành 

nghề thú y): 02 bộ  

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh: 19.604 bộ. 

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh: 05 bộ  

+ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn: 10 bộ  

+ Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 01 bộ  

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn: 01 bộ  

1.5 Lĩnh vực công tác hành chính tổng hợp:  

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính gồm cải cách thể chế, 

cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính 

theo thẩm quyền được giao. Gồm các hoạt động chính sau: 

- Tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết và tham mưu giải quyết (thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y);  

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công 

chức, tạo điều kiện để các bộ phận hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; 
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- Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp 

ứng yêu cầu của đơn vị; 

- Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chi đúng, chi đủ chế độ 

cho công chức, cũng như các hoạt động không thường xuyên đơn vị theo qui 

định của pháp luật; Công khai tài chính, quản lý tài sản, sử dụng tài sản đúng 

mục đích. 

III. Công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến  

1. Nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu: không có 

2. Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến. 

Qua thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, Chi cục 

đã chú trọng đến các phong trào thi đua nêu gương người tốt, việc tốt và nhân 

điển hình tiến từ các cá nhân tổ chức trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, 

Nông nghiệp hữu cơ, Nông nghiệp tuần hoàn,.... Chi cục đã chú trọng đề xuất 

các các nhân, tập thể, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa được các cấp ban ngành 

vinh danh. 

IV. Công tác khen thưởng  

1. Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

Từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã xuất hiện 

nhiều nhân tố mới, điển hình mới; bên cạnh đó việc đổi mới về phương pháp, 

quy trình bình xét, thủ tục hồ sơ khen thưởng đến mọi đối tượng, đúng người, 

đúng việc, đúng tiêu chuẩn, chú trọng khen thưởng đến mọi đối tượng, mọi lĩnh 

vực hoạt động, tất cả các thành phần kinh tế, kịp thời động viên khuyến khích 

các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đồng thời đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao. 

2. Kết quả khen thưởng:  

- Kết quả khen thưởng cấp Nhà nước (khen thưởng công trạng; khen 

thưởng phong trào thi đua, chuyên đề; khen thưởng đột xuất…). 

- Kết quả khen thưởng cấp tỉnh cho (khen thưởng công trạng; khen 

thưởng phong trào thi đua, chuyên đề; khen thưởng đột xuất…). 

- Kết quả khen thưởng theo thẩm quyền (khen thưởng công trạng; khen 

thưởng phong trào thi đua, chuyên đề; khen thưởng đột xuất…). 

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục đính kèm báo cáo này) 

V. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

1. Ưu điểm: 

Công tác thi đua, khen thưởng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo kịp thời của cấp trên; Công tác triển khai các văn bản quản lý nhà nước về 

công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên được chú trọng theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc tổ chức phát động thi đua 

gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo không khí thi đua 

sôi nổi góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. 
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2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:  

Phong trào thi đua chưa được phát động sâu rộng, thường xuyên hoặc 

chưa được lồng ghép với các phong trào, các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

3. Bài học kinh nghiệm. 

Từ thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng rút ra một số bài học kinh 

nghiệm như sau:  

- Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của cơ quan và công tác 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành. Đề cao vai trò trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị là yếu tố quyết định để tổ chức các phong trào 

thi đua có hiệu quả. 

- Nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị; coi 

trọng việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tiêu chí thi đua; kịp thời 

phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm 

hay, việc làm giỏi của các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, 

KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2025 - 2030 

I. Phương hướng, nhiệm vụ 

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 - Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao; 

- Tiêm phòng: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng đạt chỉ tiêu và tiến độ 

theo kế hoạch đã được phê duyệt; Định kỳ (vụ xuân và vụ thu) bình quân cả năm 

đạt: 80% gia súc trong diện tiêm. 

- Chống dịch: Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh (cả thú y thủy sản) 

phát hiện kịp thời, nhanh chóng khống chế dập tắt các ổ dịch mới phát sinh, đặc 

biệt chú trọng các ổ dịch lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dịch 

tả lợn Châu Phi không để lây lan diện rộng; 

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất nhập 

tỉnh đúng quy trình; thu phí lệ phí đúng qui định đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 

cấp trên giao; 

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thực hiện đúng trình tự thủ tục, 

xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật thú y. Tiếp nhận và xử lý các 

đơn thư khiếu nại tố cáo đúng trình tự thủ tục theo thẩm quyền được giao;  

2. Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; 

- Thực hiện tốt Luật Phòng phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí; Luật an toàn giao thông ...; 
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- Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng quỹ: Đền ơn đáp nghĩa; Vì người 

nghèo; Phòng chống bão lụt thiên tai; An ninh quốc phòng …;  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, 

có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần tự giác cao, năng nỗ trong công việc. 

- Phấn đấu không có cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị bị kỷ luật 

từ hình thức khiển trách trở lên;  

3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây 

dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. 

- Phấn đấu trong năm tới và những năm tiếp theo được cấp có thẩm quyền 

công nhận là cơ quan văn hoá đối với Chi cục và các đơn vị trực thuộc;  

- Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững 

mạnh; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động ngày càng phong phú; 

4. Phát động phong trào thi đua. 

- Phát động phong trào thi đua yêu nước trong các ngày lễ lớn, đặc biệt 

phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền 

thống ngành thú y 11/7; 

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ 

công chức viên chức; tham gia các phong trào phát động từ các cấp; 

- Phát huy những thành tích của từng tập thể, cá nhân đã đạt được tạo khí 

thế thi đua sôi nổi, có hình thức khen thưởng, khích lệ kịp thời những tập thể, cá 

nhân xuất sắc nổi trội; 

- Thực hiện công tác báo cáo, trực báo đúng quy định. 

II. Giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện 

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, 

nhiệm vụ phong trào thi đua, công tác khen thưởng,... Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y đề xuất những giải pháp chỉ đạo như sau: 

1. Giải pháp về chỉ đạo:  

- Bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hàng năm và kế hoạch 

KT-XH 05 năm và theo Chương trình công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản liên 

quan của các cấp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

2. Giải pháp phát triển đàn vật nuôi: 

- Tập trung chỉ đạo triển khai 05 Quyết định phê duyệt Kế hoạch để triển 

khai 05 Đề án của Thủ tưởng Chính phủ tại các Quyết định:  

+ Số 568/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn 

nuôi đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  

+ Số 569/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn 

nuôi đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
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 + Số 570/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 của 

Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Số 571/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn 

nuôi đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

+ Số 580/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 “Về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Đề án Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến 

năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 

- Bám sát vào Chiến lược phát triển chăn nuôi theo Quyết định số 

1202/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh, trong đó cần tăng cường chỉ 

đạo đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm trong kế hoạch KT-XH giai đoạn 

2025-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

  - Chăn nuôi đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng 

quy trình chăn nuôi hữu cơ, phát triển sản xuất theo chuỗi, chăn nuôi an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh.  

  - Tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng giúp cho người chăn nuôi hiểu và thực hiện áp dụng các yêu cầu về quản 

lý chăn nuôi và các chính sách khuyến khích có liên quan như Nghị định 

106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Thay đổi cách tiếp cận về phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất 

lượng sản phẩm để người sản xuất, kinh doanh tự chủ động trong việc kiểm soát 

chất lượng, an toàn sản phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác dự báo, thông tin 

thị trường; tăng cường chủ động và nghiên cứu các giải pháp khơi thông thị 

trường nhằm vào một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu: 

thịt heo, thịt gà, trứng vịt, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân đạt từ 4,0 - 

5%/năm. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, 

chăn nuôi tuần hoàn ở cả quy mô trang trại và hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo 

đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. 

- Đối với các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh có tiềm năng phát triển quy mô 

lớn, tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, áp dụng cơ giới hóa gắn với công nghiệp chế biến nông sản; có chính 

sách, giải pháp và nguồn lực để mở rộng quy mô, chất lượng và thương hiệu sản 

phẩm để bổ sung vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia khi đủ điều kiện. 

- Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Chăn nuôi, hướng dẫn kiểm tra 

điều kiện chăn nuôi theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Chăn nuôi. 

3. Giải pháp về thú y: 

- Triển khai kịp thời và có hiệu quả Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia 
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súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hàng năm.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhập lậu gia súc gia cầm, sản phẩm gia 

súc gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ chăn nuôi đã được ban hành. 

- Tăng cường tham mưu cấp trên củng cố hệ thống thú y cơ sở theo Luật 

Thú y và chỉ đạo của Trung ương; 

- Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy 

sản, phối hợp với địa phương phát hiện dịch sớm, nhanh chóng dập tắt không để 

lây lan diện rộng, hướng dẫn vệ sinh khử trùng tiêu độc các ổ dịch cũ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng tổ chức phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trong thời gian đến. 

- Hướng dẫn hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi phối hợp với thú y cơ sở 

chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nếu phát hiện 

vật nuôi bệnh, nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân thì thông báo nhanh 

cho cơ quan thú y địa phương lấy mẫu xét nghiệm, phòng trị bệnh cho đàn vật 

nuôi, áp dụng các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ 

tái phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên động vật và người. 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 

giai đoạn 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen 

thưởng giai đoạn 2025 - 2030 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kính đề nghị Sở 

nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Báo cáo); 

- Các Phòng Sở: KH – TC, VP;  

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng HCTH, Nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, HCTHTdat. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 

 

 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI  

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG KÊ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH, KHEN THƯỞNG THEO THẨM QUYỀN  

CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG - GIAI ĐOẠN 2020 - 2025  

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-CNTY ngày       /      /2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

STT 

Danh hiệu thi đua/Hình 

thức khen thưởng 

Số lượng khen thưởng từ 

năm  

2020 - 2025 

Khen thưởng theo công 

trạng,  

thành tích đạt được 

Khen thưởng chuyên đề Khen thưởng đột xuất Khen thưởng đối ngoại 

    

Tập  

thể 

 Cá nhân  

Tập 

 thể 

 Cá nhân  

Tập  

thể 

 Cá nhân  

Tập 

 thể 

 Cá nhân  

Tập 

thể 

 Cá nhân  

  

  

Tổng 

số  

cá 

nhân 

Giữ  

chức 

vụ 

Không 

 giữ 

chức 

vụ 

Tổng 

số  

cá 

nhân 

Giữ  

chức 

vụ 

Không 

 giữ 

chức 

vụ 

Tổng 

số  

cá 

nhân 

Giữ  

chức 

vụ 

Không 

 giữ 

chức 

vụ 

Tổng 

số  

cá 

nhân 

Giữ  

chức 

vụ 

Không 

 giữ 

chức 

vụ 

Tổng 

số  

cá 

nhân 

Giữ  

chức 

vụ 

Không 

 giữ 

chức 

vụ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

I 
Khen thưởng cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Cờ thi đua của UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Tập thể lao động xuất sắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Chiễn sĩ thi đua cấp tỉnh 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Bằng khen của Chủ tịch 

 UBND tỉnh 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Khen thưởng cấp cơ sở 5 197 75 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Tập thể lao động tiên tiến 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Chiến sĩ thi đua cơ sở 0 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Lao động tiên tiến 0 113 42 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Giấy khen 0 64 22 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Tổng cộng 5 197 75 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

(Kèm theo Báo có số             /BC-CNTY ngày         /4/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

               

STT 
Danh hiệu thi đua/Hình thức  

khen thưởng 

Khen thưởng theo công trạng Khen thưởng theo chuyên đề 
Khen thưởng 

 đột xuất 

Khen 

thưởng 

 cống hiến 

Khen thưởng  

kháng chiến 

Khen thưởng cho  

doanh nghiệp 

Tập 

thể 

Cá nhân 

Tập 

thể 

Cá nhân  

Tập 

thể 

Cá 

nhân 
Cá nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Cá nhân 

là  

lãnh đạo 

quản lý 

Cá nhân 

không là  

lãnh đạo 

quản lý 

Cá 

nhân là  

lãnh 

đạo 

quản lý 

Cá nhân 

không là  

lãnh đạo 

quản lý 

1 Huân chương các loại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Huân chương Độc lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Huân chương Lao động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Huân chương kháng chiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Huy chương kháng chiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 KNC bị bắt tù đầy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Bà mẹ Việt Nam anh hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Anh hùng lực lượng vũ trang 

 nhân dân 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Cờ thi đua của Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Bằng khen của Thủ tướng  

Chính phủ 
0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

8 CSTĐ toàn quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Các hình thức khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Cộng 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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